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TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 10 BÀI 22: DÂN SỐ VÀ SỰ GIA TĂNG DÂN SỐ 

 

Câu 1. Dân số thế giới tăng hay giảm là do nguyên nhân nào? 

A. Sinh đẻ và tử vong. 

B. Số trẻ tử vong hằng năm. 

C. Số người nhập cư. 

D. Số người xuất cư. 

Câu 2. Giả sử tỉ suất gia tăng dân số của toàn thế giới năm 2015 là 1,2% và không 

thay đổi trong suốt thời kì 2000 – 2020, biết rằng số dân toàn thế giới năm 2015 là 

7346 triệu người. Số dân của năm 2016 sẽ là 

A. 7468,25 triệu người. 

B. 7458,25 triệu người. 

C. 7434,15 triệu người. 

D. 7522,35 triệu người. 

Câu 3. Giả sử tỉ suất gia tăng dân số của toàn thế giới năm 2015 là 1,2% và không 

thay đổi trong suốt thời kì 2000 – 2020, biết rằng số dân toàn thế giới năm 2015 là 

7346 triệu người. Số dân của năm 2014 là 

A. 7257,8 triệu người. 

B. 7287,8 triệu người. 

C. 7169,6 triệu người. 

D. 7258,9 triệu người. 

Câu 4. Dựa vào biểu đồ, trả lời các câu hỏi: Bài tập trắc nghiệm Địa Lí 10 | Câu hỏi 

trắc nghiệm Địa Lí 10 Hãy cho biết nhận xét nào sau đây là đúng. 

 

 
A. Nhóm nước đang phát triển có tỉ suất tử thô tăng. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/dan-so-the-gioi-tang-hay-giam-la-do-a-sinh-de-va-tu-vong-trac-nghiem-mon-dia-17556
https://doctailieu.com/trac-nghiem/gia-su-ti-suat-gia-tang-dan-so-cua-toan-the-gioi-nam-2015-la-12-va-khong-thay-17557
https://doctailieu.com/trac-nghiem/gia-su-ti-suat-gia-tang-dan-so-cua-toan-the-gioi-nam-2015-la-12-va-khong-thay-17557
https://doctailieu.com/trac-nghiem/gia-su-ti-suat-gia-tang-dan-so-cua-toan-the-gioi-nam-2015-la-12-va-khong-thay-17557
https://doctailieu.com/trac-nghiem/gia-su-ti-suat-gia-tang-dan-so-cua-toan-the-gioi-nam-2015-la-12-va-khong-thay-17558
https://doctailieu.com/trac-nghiem/gia-su-ti-suat-gia-tang-dan-so-cua-toan-the-gioi-nam-2015-la-12-va-khong-thay-17558
https://doctailieu.com/trac-nghiem/gia-su-ti-suat-gia-tang-dan-so-cua-toan-the-gioi-nam-2015-la-12-va-khong-thay-17558
https://doctailieu.com/trac-nghiem/dua-vao-bieu-do-tra-loi-cac-cau-hoi-bai-tap-trac-nghiem-dia-li-10-cau-hoi-17559
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B. Nhóm nước phát triển có tỉ suất tử thô biến động ít hơn so với nhóm nước đang phát 

triển. 

C. Nhóm nước đang phát triển có tỉ suất tử thô cao hơn của thế giới và nhóm nước phát 

triển. 

D. Nhóm nước đang phát triển có tỉ suất tử thô cao hơn của thế giới và cao hơn nhiều so 

với nhóm nước phát triển. 

Câu 5. Tỉ suất sinh thô là tương quan giữa số trẻ em được sinh ra với 

A. Số trẻ em bị tử vong trong năm. 

B. Số dân trung bình ở cùng thời điểm. 

C. Số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ. 

D. Số phụ nữ trong cùng thời điểm. 

Câu 6. Nhân tố nào làm cho tỉ suất sinh cao? 

A. Số người ngoài độ tuổi lao động nhiều. 

B. Phong tục tập quán lạc hậu. 

C. Kinh tế - xã hội phát triển ở trình độ cao. 

D. Mức sống cao. 

Câu 7. Tỉ suất tử thô là tương quan giữa số người chết trong năm với 

A. Số dân trong độ tuổi từ 60 tuổi trở lên. 

B. Số người trong độ tuổi lao động. 

C. Số dân trung bình ở cùng thời điểm. 

D. Số người ở độ tuổi từ 0 – 14 tuổi. 

Câu 8. Hiệu số giữa tỉ suất sinh thô và tỉ suất từ thô được gọi là 

A. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên. 

B. Gia tăng cơ học. 

C. Số dân trung bình ở thời điểm đó. 

D. Nhóm dân số trẻ. 

Câu 9. Sự chênh lệch giữa số người xuất cư và số người nhập cư được gọi là 

A. Gia tăng dân số. 

B. Gia tăng cơ học. 

C. Gia tăng dân số tự nhiên. 

D. Quy mô dân số. 

Câu 10. Tổng số giữa tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên và tỉ suất gia tăng cơ học của 

một quốc gia, một vùng được gọi là 

A. Tỉ suất gia tăng dân số tự nhiên. 

B. Cơ cấu sinh học. 

https://doctailieu.com/trac-nghiem/ti-suat-sinh-tho-la-tuong-quan-giua-so-tre-em-duoc-sinh-ra-voi-b-so-dan-trung-17560
https://doctailieu.com/trac-nghiem/nhan-to-nao-lam-cho-ti-suat-sinh-cao-b-phong-tuc-tap-quan-lac-hau-trac-nghiem-17561
https://doctailieu.com/trac-nghiem/ti-suat-tu-tho-la-tuong-quan-giua-so-nguoi-chet-trong-nam-voi-c-so-dan-trung-17562
https://doctailieu.com/trac-nghiem/hieu-so-giua-ti-suat-sinh-tho-va-ti-suat-tu-tho-duoc-goi-la-a-ti-suat-gia-tang-17563
https://doctailieu.com/trac-nghiem/su-chenh-lech-giua-so-nguoi-xuat-cu-va-so-nguoi-nhap-cu-duoc-goi-la-b-gia-tang-17564
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tong-so-giua-ti-suat-gia-tang-dan-so-tu-nhien-va-ti-suat-gia-tang-co-hoc-cua-mot-17565
https://doctailieu.com/trac-nghiem/tong-so-giua-ti-suat-gia-tang-dan-so-tu-nhien-va-ti-suat-gia-tang-co-hoc-cua-mot-17565
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C. Gia tăng dân số. 

D. Quy mô dân số. 

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM ĐỊA LÍ 10 BÀI 22: DÂN SỐ VÀ SỰ GIA TĂNG DÂN 

SỐ 

Câu Đáp án Câu Đáp án 

Câu 1 A Câu 6 B 

Câu 2 C Câu 7 C 

Câu 3 D Câu 8 A 

Câu 4 B Câu 9 B 

Câu 5 B Câu 10 C 

 


